
      200 đề thi công chức cấp xã phường môn kiến thức chung  

Phần 7 

(có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi 

hoặc nếu có in tài liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 91 

Câu 1: Những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm khi giải quyết các yêu 

cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và của công dân C  

A. Cán bộ, công chức, viên chức không được cố tình kéo dài thời gian hoặc từ 

chối sự phối hợp của những người trong cơ quan, đơn vị mình hoặc cơ quan, 

đơn vị, tổ chức có liên quan và của công dân khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ. 

B. Cán bộ, công chức, viên chức không được che giấu, bưng bít và làm sai lệch 

nội dung các phản ảnh của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan, 

đơn vị mình hoặc cơ quan, đơn vị, tổ chức khác hoặc của công dân về những 

việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ do mình được giao thực hiện không 

đúng quy định của pháp luật. 

C. Cán bộ, công chức, viên chức khi được giao giải quyết các yêu cầu của cơ 

quan, đơn vị, tổ chức và của công dân không được từ chối các yêu cầu đúng 

pháp luật của người cần được giải quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được 

giao. 

Câu 2: Nghị định 112 không áp dụng đối với đối tượng nào dưới đây? D  

A. Cán bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước, đại biểu Hội đồng nhân dân 

hoạt động chuyên trách 

B. Cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu 

C. Công chức cấp xã 

D. người làm việc trong tổ chức cơ yếu 

Câu 3: Bản gốc văn bản giấy được lưu tại đâu? A  

A. Văn thư cơ quan 



B. Hồ sơ công việc 

C. Văn thư cơ quan và hồ sơ công việc 

Câu 4: Hình thức thi môn nghiệp vụ chuyên ngành là? C  

A. Thi viết 

B. Thi phỏng vấn 

C. Thi phỏng vấn hoặc thi viết 
Câu 5: Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả hỗ trợ bảo hiểm xã 

hội và bảo hiểm y tế để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở 

cấp xã loại 3 như thế nào? C  

A. được khoán quỹ phụ cấp bằng 16,0 lần mức lương cơ sở 

B. được khoán quỹ phụ cấp bằng 13,7 lần mức lương cơ sở 

C. được khoán quỹ phụ cấp bằng 11,4 lần mức lương cơ sở. 

Câu 6: Ủy ban nhân dân họp thường kỳ mỗi tháng mấy lần? A  

A. Một lần 

B. Hai lần 

C. ít nhất một lần 

Câu 7: Căn cứ tuyển dụng công chức (NĐ 24) C  

A. Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm 

và chỉ tiêu biên chế 

B. Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm 

và chỉ tiêu biên chế của cơ quan quản lý công chức. 

C. Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm 

và chỉ tiêu biên chế của cơ quan sử dụng công chức. 
Câu 8: Trường hợp công chức có hành vi vi phạm bị Tòa án kết án phạt tù mà không 

được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng, trong thời hạn 15 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định, bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án, cấp 

có thẩm quyền xử lý kỷ luật ra quyết định kỷ luật? A  

A. buộc thôi việc. 

B. cách chức 

C. hạ bậc lương 
Câu 9: Trường hợp nào dưới đây cán bộ, công chức, viên chức chưa bị xem xét xử lý kỷ 

luật? D  

A. đang trong thời gian nghỉ hàng năm, nghỉ theo chế độ, nghỉ việc riêng được 

cấp có thẩm quyền cho phép 

B. đang trong thời gian điều trị bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận 

thức; bị ốm nặng đang điều trị nội trú tại bệnh viện có xác nhận của cơ quan y 

tế có thẩm quyền. 



C. cán bộ, công chức, viên chức là nam giới (trong trường hợp vợ chết hoặc vì lý 

do khách quan, bất khả kháng kháC. đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. 

D. Tất cả trường hợp trên 
Câu 10: Cán bộ, công chức cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đại 

học trở lên xếp lương theo ngạch nào? C  

A. Cán sự 

B. Nhân viên 

C. Chuyên viên 
Câu 11: Thị xã có trên tám mươi nghìn dân thì cứ thêm mười lăm nghìn dân được bầu 

thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu HĐND? C  

A. 25 

B. 30 

C. 35 

D. 40 
Câu 12: Tiêu chuẩn chung đối với các công chức Văn phòng – thống kê, Địa chính – xây 

dựng – đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính – nông nghiệp – 

xây dựng và môi trường (đối với xã), Tài chính – kế toán, Tư pháp – hộ tịch, Văn hóa – 

xã hội là? D  

A. Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; 

B. Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; 

C. Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu 

nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ 

được giao; Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên 

địa bàn công tác. 

D. Tất cả tiêu chuẩn trên 

Câu 13: Chọn Đáp án: đúng C  

A. Cán bộ, công chức được hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà cho 

nhân dân khi thi hành công vụ. 

B. Cán bộ, công chức không được hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà 

cho công dân khi thi hành công vụ. 

C. Cán bộ, công chức không được hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà 

cho nhân dân khi thi hành công vụ. 
Câu 14: Phường có trên mười nghìn dân thì cứ thêm năm nghìn dân được bầu thêm một 

đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu HĐND? B  

A. 25 

B. 30 



C. 35 

D. 40 
Câu 15: Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian thi hành quyết 

định kỷ luật tiếp tục có hành vi vi phạm mà Nếu có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật ở 

hình thức nặng hơn so với hình thức kỷ luật đang thi hành thì ? B  

A. áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn hai mức so với hình thức kỷ luật đang thi 

hành; 

B. áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật áp dụng 

đối với hành vi vi phạm mới. 

C. áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật đang thi 

hành; 

Câu 16: Những nội dung nhân dân bàn, biểu quyết bao gồm? D  

A. Hương ước, quy ¬ước của thôn, tổ dân phố. 

B. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố. 

C. Bầu, bãi nhiệm thành viên Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của 

cộng đồng. 

D. Tất cả Đáp án: trên 

Câu 17: Thẩm quyền xử lý kỷ luật Đối với viên chức biệt phái? A  

A. người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi viên chức được cử đến biệt phái 

tiến hành xem xét xử lý kỷ luật, đề nghị hình thức kỷ luật 

B. người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi viên chức biệt phái tiến hành 

xem xét xử lý kỷ luật, đề nghị hình thức kỷ luật 

C. người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi viên chức được cử đến biệt phái 

tiến hành xem xét xử lý kỷ luật, thống nhất hình thức kỷ luật với cơ quan cử biệt 

phái trước khi quyết định hình thức kỷ luật. 
Câu 18: Cơ quan có thẩm quyền quy định mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ 

cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi 

dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố B  

A. Bộ Nội vụ 

B. HĐND cấp tỉnh 

C. UBND cấp tỉnh 
Câu 19: Cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm phát hiện việc thực hiện sai hoặc 

không đầy đủ, không đúng quy định của? A  

A. các cán bộ, công chức, viên chức khác trong cùng cơ quan, đơn vị và cán bộ, 

công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong thực hiện 

nhiệm vụ, công vụ, phản ánh đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý cán 

bộ, công chức, viên chức đó và chịu trách nhiệm cá nhân về những phản ảnh 

của mình. 


